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1  Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2020 phân theo địa 

phương 

2  Hiện trạng sử dụng đất (Tính đến 31/12/2018) 

3  Hiện trạng sử dụng đất phân theo địa phương (Tính đến 

31/12/2018) Cơ cấu đất sử dụng phân theo địa phương 

(Tính đến 31/12/2018) 

4  Chỉ số biến động diện tích đất tự nhiên năm 2018 so với 

năm 2017 phân theo địa phương (Tính đến 31/12) 

5  Tổng số giờ nắng tại một số trạm quan trắc 

6  Số giờ nắng các tháng năm 2020 tại một số trạm quan 

trắc Tổng lượng mưa tại một số trạm quan trắc 

7  Lượng mưa các tháng năm 2020 tại một số trạm quan 

trắc Mức thay đổi lượng mưa tại một số trạm quan trắc 

8  Độ ẩm không khí trung bình tại một số trạm quan trắc 

9  Độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2020 tại 

một số trạm quan trắc 

10  Nhiệt độ không khí trung bình tại một số trạm quan trắc 

11  Nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2020 tại 

một số trạm quan trắc 

12  Mực nước một số sông chính 



13  Lưu lượng nước một số sông chính 

14  Mực nước biển trung bình năm 2020 tại một số trạm 

quan trắc 

15  Mức thay đổi mực nước biển trung bình tại một số trạm 

quan trắc 


